
BỘ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH 

CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG 

“BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP” 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BTP ngày     tháng     năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

  I. TẬP THỂ 

1.  Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

2.  Phòng Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; 

3.  Phòng Kiểm sát giam giữ và thi hành án (Phòng 8), Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Điện Biên; 

4.  Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính (Phòng 11), Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh; 

5.  Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh 

Thanh Hóa; 

6.  Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh 

Cà Mau; 

7.  Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh 

Vĩnh Long; 

8.  Phòng Hậu cần - Kỹ thuật thuộc Bộ chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai. 

II.  CÁ NHÂN 

1.  Ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; 

2.  Ông Phan Thái Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;  

3.  Ông Nguyễn Lê Huy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch 

Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; 

4.  Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; 

5.  Ông Duy Hoàng Dương, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân 

thành phố Hà Nội; 
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6.  Bà Lâm Thị Quỳnh Dao, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội; 

7.  Đại tá Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; 

8.  Đại tá Tạ Đức Diễn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ; 

9.  Ông Nguyễn Phước Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

10.  Ông Trần Đình Hồng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa; 

11.  Ông Phạm Quang Hưng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk; 

12.  Ông Hồ Tiến Dũng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

An Giang; 

13.  Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp; 

14.  Ông Đỗ Xuân Đà, Phó Trưởng phòng Phòng Nội chính, Văn phòng Ủy 

ban nhân dân thành phố Hà Nội; 

15.  Ông Lê Văn Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin chỉ huy, Phòng 

Tham mưu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh; 

16.  Ông Phạm Hoàng Hà, Phó Đội trưởng Đội 4, Phòng Cảnh sát thi hành 

án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC10), Công an Thành phố Hồ Chí Minh. 
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